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BẢN CHÀO GIÁ MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH  
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Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG   

 

Máy thi công Toàn Phát – Công ty Cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực VVMI xin gửi tới Quý 

công ty lời chào trân trọng nhất ! Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý công ty bản chào giá sản 

phẩm máy xúc đào bánh xích Changlin(Komatsu) PC65-8 như sau:  

I. HÀNG HÓA, GIÁ CẢ  

TT Tên Máy Xúc Đào Thủy Lực Bánh Xích 
Sản xuất tại 

(xuất xứ) 
Giá Bán 

(VNĐ) 
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Máy xúc đào thủy lực bánh xích ChangLin PC65-8 

- Model : C-PC65-8 

-  Trọng lượng hoạt động: 6.200 kg 

- Cabin trang bị điều hòa, màn hình mầu trung tâm, quản lý toàn 

bộ thông số vận hành, bảo dưỡng, cảnh báo… 

-  Gầu xúc 0,25 m
3
/ Tầm với tối đa 6.170 mm 

- Lưỡi ủi điều khiển thủy lực phía trước  

- Bản xích tiêu chuẩn 400 mm  

-  Động cơ        YANMAR Nhật Bản 

- Công suất động cơ lớn nhất  : 51,1 kW – 68,5 HP 

- Công suất làm việc: 44,0 kW – 59,0 HP  

- Bơm thủy lực: HAWE Hydraulic GmbH Germany 

- Van thủy lực: KYB Nhật Bản 

- Mô tơ quay toa: HAWE Hydraulic GmbH Germany 

- Năm sản xuất máy xúc  :  Sản xuất năm 2021 

-  Bảo hành tiêu chuẩn: 1 năm / 4000 giờ hoạt động 

- Thời gian giao hàng : 30- 45  ngày làm việc sau khi ký hợp đồng  

- Địa điểm giao hàng : thành phố vũng tầu 

 

 

 

 

Đường Hoàng 

Hà, Thành phố 

Thường Châu, 

Tỉnh Giang Tô, 

Trung Quốc 

970.000.000 

Thuế giá trị gia tăng VAT 10 %:                                                                                                      97.000.000 

Tổng cộng :                                                                                                                           1.067.000.000 VNĐ 

Lựa chọn thêm 

 

- Bảo hành mở rộng: 3 năm / 12.000 giờ hoạt động 

- Màn hình Camera, kết nối và theo dõi qua internet từ xa 

Giá trên là giá giao tại kho bên mua chưa bao gồm chi phí vận chuyển từ kho bên bán tại Hà Nội 

 TOÀN PHÁT 
Tận tâm sáng tạo chinh phục năm châu 

TẬP ĐOÀN CN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM VINACOMIN  

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI 

ĐC: 506 Hà Huy Tập – Hà Nội  /  MST : 0102274810 

ĐT: 0243 6983 666  / Fax: 0243 6983 563 /  Hotline: 0965693622 

Web: www.changlin-dao.com / Email: maythicongtoanphat@gmail.com 

http://www.changlin-dao.com/
mailto:maythicongtoanphat@gmail.com


II. THÔNG TIN VỀ KỸ THUẬT  

 

1. TRANG BỊ ĐỘNG CƠ  

 

Máy xúc đào ChangLin PC65-8 sử dụng động cơ nổi tiếng YANMAR Nhật Bản chính hãng model 

4TNV98. Động cơ có công suất lớn, độ bền cao, phụ tùng sẵn có, dùng chung với nhiều model máy  

xúc khác như: 

- Komatsu PC 75R  

- Hitachi ZX 75US -5  

- Doosan DX 75 -7B 

- Kobelco SK 75 -11 

- Sumitomo SH 80-6B 

 
 

 

Biểu đồ công suất 

 

 

Biểu đồ Momen xoắn 

 

 

Biểu đồ tiêu thụ nhiên liệu 

   
 

Máy xúc đào ChangLin PC65-8 với trọng lượng 6200 kg nhưng được trang bị động cơ mạnh mẽ tương 

đương các dòng máy 75 của hãng khác, điều này làm tăng khả năng linh hoạt cũng như độ bền của động cơ 

 

 

Hãng sản xuất động cơ  YANMAR Nhật Bản 

Model  4TNV98 

Kiểu động cơ Diesel 4 kỳ, phun trực tiếp, làm mát bằng nước 

Đường kính xi lanh 98 mm 

Hành trình piston 105 mm 

Thể tích buồng đốt 3318 cm3 

Công suất tối đa 51,1 kW – 65,5 HP 

Công suất hoạt động  44,0 kw – 59 HP 

Kiểu quạt làm mát  Cơ khí 

Điều chỉnh Điện tử, Kiểm soát mọi tốc độ 

Tiêu chuẩn khí thải  Euro 2 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh vòng tua máy (ga) 

 

 
 

Ga điện- núm xoay điện 

 



 

BƠM THỦY LỰC  

Hãng sản xuất  HAWE Hydraulic GmbH Germany 

Kiểu bơm Bơm piston hướng trục thay đổi lưu lượng 

Lưu lượng bơm  153 lít / phút 

 

VAN PHÂN PHỐI THỦY LỰC  

Hãng sản xuất  KYB – Nhật Bản 

Áp suất mạch chính  23,3 Mpa 

 

MÔ TƠ QUAY TOA 

Hãng sản xuất  HAWE Hydraulic GmbH Germany 

Kiểu Motor Motor piston hướng trục 

Tốc độ quay toa 10.0 vòng / phút 

 

MÔ TƠ DI CHUYỂN  

Hãng sản xuất HAWE Hydraulic GmbH Germany 

Kiểu Motor Motor piston hướng trục 

Áp suất mạch di chuyển 34 kpa 

Tốc độ di chuyển nhỏ nhất  2,6 km/h 

Tốc độ di chuyển lớn nhất  4,5 km/h 

Khả năng leo dốc 70 %, 35 
0
 

Truyền động  Thủy tĩnh 

Giảm tốc Bánh răng hành tinh 

 

KHUNG CHÍNH 

 

Kiểu  Khung chữ X 

 

KHUNG XÍCH 

 

Kiểu  Dạng hộp 

 

XÍCH 

 

Kiểu  Kín hoàn toàn 

Bản xích  400 mm 

Chiều dài dải xích 2560mm 

Chiều dài tiếp đất 2000 mm 

Chiều rộng 2 mép xích 1960 mm 

Chiều rộng tâm 2 dải xích 1560 mm 

Áp suất xích 33,5 Kpa 

Gale tỳ  5 chiếc (mỗi bên) 

Gale đỡ 1 chiếc (mỗi bên) 

 

Trọng lượng hoạt động  

 

6200 kg 

Chiều dài máy  5960 mm 

Chiều rộng máy  1960 mm 

Chiều cao máy  2690 mm 

Khoảng sáng đối trọng 700 mm 

Khoảng sáng gầm 360 mm 

Bán kính quay máy  1700 mm 



Dung tích gầu xúc  0,25m
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Lực đào tại gầu  40 kN 

Lực đào tại tay gầu  25 kN 

Tầm với đào xa nhất  6170 mm 

Tầm với đào cao nhất  5800 mm 

Chiều cao đổ tải  3980 mm 

Tầm với đào sâu nhất  3845 mm 

Thùng dầu thủy lực  80 lít 

Thùng dầu Diesel  112 lít 

 

 

CHẤT LƯỢNG KHUNG GẦM CHÍNH - TAY CẦN CHÍNH - TAY ĐÀO – GẦU XÚC 

 

Ngoài sản xuất để sử dụng lắp ráp thành máy xúc Komatsu và Changlin. Với chất lượng đỉnh cao, 

ChangLin Komatsu  còn tự hào là nhà sản xuất khung gầm, tay cần cho một số thương hiệu máy công trình 

hàng đầu thế giới khác như : 

 

1 -  Kato Nhật Bản                      2 - Hyundai Hàn Quốc               3 - AtlasCopco Thụy Điển         4 - JCB Anh Quốc 

 

 

5 - Terex Mỹ                                6 - Kalmar Thụy Điển               7 - Wacker newson Đức             8 - Cargotec T. Điển  

Chào giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày phát hành  

Rất mong được hợp tác lâu dài cùng quý công ty !                         

                                                                                                  ĐẠI DIỆN CÔNG TY                                                                                                                                                                                                                         

              

THAM KHẢO THÊM  

-  Giới thiệu năng lực nhà phân phối độc quyền & bảo hành tại Việt Nam. 

-  Giới thiệu khách hàng đã sử dụng máy công trình ChangLin tại Việt Nam. 

 

 



               HÌNH ẢNH MÁY XÚC CHANGLIN PC65-8 

 

 



 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 



 


